
* Nội dung: * Mục tiêu
   - Hô hấp: Gà gáy sáng  - Trẻ biết tập các động tác theo cô
- Tay: Co và duỗi từng tay kết hợp kiễng  - Đội hình đội ngũ phát triển cơ bắp….
chân  - Trẻ có ý thức tập luyện
- Lưng:Nghiêng người sang 2 bên kết hợp  *Chuẩn bị
tay chống hông,chân bước sang phải,sang trái  - Sân tập bằng phẳng
- Chân: Nhảy lên, đưa 2 chân sang ngang  - Hoa cài tay, xắc xô, đài...

THỂ DỤC KPKH

Bật tách khép chân qua 7 ô Trò chuyện 1 số con vật  nuôi trong gia đình

Trò chơi vận động: Bắt bướm

* Nội dung: * Mục tiêu
 - Góc xây dựng: Xây khu chăn nuôi  - Trẻ biết về góc chơi lấy khối nút, gạch ra
 - Góc phân vai: Bán hàng, cô giáo  xây  khu chăn nuôi biết chơi bán hàng,cô giáo,
 - Góc TH: Xé dán, cắt dán 1 số con vật Xé dán, cắt dán con vật nuôi  trong gia đình
trong gia đình  CS cây, chơi với sỏi,cát, nước...
  - Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, chơi  - Chơi theo nhóm, liên kết nhóm chơi
 với sỏi,cát, nước  - Trẻ chơi đoàn kết, lấy và cất đồ dùng

 đồ chơi đúng nơi quy định.

phản ngủ.

  TCM: Sống ở đâu  - Hoạt động thư viện
Đồng chí: Trần Thị Thúy Hằng dạy thay  - Chơi tự do ở các góc

 - Nêu gương cuối ngày

 món ăn, Trẻ mời trước khi ăn, động viên nhắc nhở trẻ không làm vãi cơm, thức ăn ra bàn

Trả trẻ

20 - 30 
phút

70 - 80 
phút

 - Cô cho trẻ xem tranh ảnh, chơi tự do với đồ chơi ở các góc, trẻ thu dọn đồ chơi.đi vệ 60 - 70 
phút

 cất đồ dùng vào nơi quy định, rửa tay, lau miệng, uống nước, đi vệ sinh.

 - Quan sát thiên nhiên xung quanh: Dạo chơi sân trường
 - Chơi với nguyên vật liệu thiên nhiên như: Lá cây, rơm, mầu nước, len, phấn….

 - Cô kê bàn ghế, chuẩn bị ca cốc, bát thìa, chia thức ăn cho trẻ, giới thiệu  món ăn, trẻ        

 - Tham gia hoạt động như:Nhặt lá rơi, lau lá, tưới nước, chăm sóc cây xanh, nhổ cỏ….

 - Hướng dẫn trẻ kê bàn ghế, chuẩn bị bát thìa. Cho trẻ vệ sinh rửa tay, rửa mặt,Cho trẻ  

Ăn phụ

Chơi, hoạt 
động theo 

ý thích

Ngủ trưa
140 - 
150 
phút

 - Cô kê phản ngủ cho trẻ, trẻ lấy gối sắp xếp gọn gàng, phòng ngủ thoáng mát,
 cho trẻ. Cô bao quát giấc ngủ của trẻ. Ngủ dạy cho trẻ chơi 

- Giáo  viên trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập và sức khỏe của trẻ ở lớp,

Hoạt 
động học

30 - 40 
phút

Chơi 
ngoài 
trời

30 - 40 
phút

Ăn trưa 60 - 70 
phút

Chơi 
hoạt 

động ở 
các góc

40 - 50 
phút

80 - 90 
phútThể dục 

buổi sáng

CHỦ ĐỀ: NHỮNG CON VẬT BÉ YÊU 
CHỦ ĐỀ NHÁNH: ĐỘNG VẬT NUÔI TRONG GIA ĐÌNH

Đón trẻ, 
chơi

Nội dung Thời 
gian Thứ 2 Thứ 3

 Trẻ chơi tự do ở các góc, trẻ thu dọn đồ chơi cất đúng nơi quy định. Điểm danh trẻ theo                       
 - Cô đón trẻ vào lớp vui vẻ, niềm nở, nhắc nhở trẻ thói quen chào hỏi lễ phép.Trẻ cất đồ 



VĂN HỌC ÂM NHẠC TẠO HÌNH
Thơ: Mười quả trứng tròn NDTT : Dạy hát: Chú mèo con Vẽ  con vật nuôi trong gia đình

NHNN: Chú voi con ở bản đôn

TC: Nhảy với giấy

*Chuẩn bị
- Góc XD:Gạch,khối,nút nhựa,cây hoa…
- Góc PV: Đồ dùng của cô giáo,đồ 

chơi bán hàng
- Góc TH: Giấy màu, kéo, keo * Trẻ thỏa thuận và phân vai chơi, lấy đồ dùng đồ chơi ra trong quá trình 

 tranh ảnh về con vật nuôi….  trẻ chơi cô bao quát, nhắc nhở trẻ, trẻ liên kết các góc.

- Góc TN: Chậu cây, bình tưới cây, * Cô cho trẻ nhận xét nhóm chơi, cho trẻ thăm quan góc xây dựng, trẻ 
'khăn lau, nước, sỏi….

 - Hoạt động phòng âm nhạc  - Hoạt động phòng kisdmart   - CD: Con mèo mà trèo cây cau
 - Chơi tự do ở các góc  - Chơi tự do ở các góc  - Chơi tự do ở các góc
 - Nêu gương cuối ngày  - Nêu gương cuối ngày  - Nêu gương cuối tuần

* Cô cùng trẻ trò chuyện về chủ đề, cô cùng trẻ chơi TC " Lăn bóng " 

đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách. Cô chia thức ăn cho trẻ, cô giới thiệu
Ăn xong nhắc trẻ xếp bát thìa, ghế vào nơi quy định, rửa tay, lau miệng, uống nước, đi vệ sinh

sinh, trẻ chỉnh sửa lại trang phục gọn gàng.

 mời trước khi ăn, động viên nhắc nhở trẻ không làm rơi vãi thức ăn. Ăn xong nhắc trẻ

 trẻ về nhắc trẻ chào cô, chào các bạn.trước khi ra về.

trò chơi " Chèo thuyền, ngửi hoa, gieo hạt, nu na nu nống" hát. Cho trẻ cất gối gọn gàng, cùng cô thu dọn
 trước khi trẻ ngủ cô kể chuyện cho trẻ dễ đi vào giấc ngủ. Khi trẻ ngủ cô đóng bớt cửa lại đủ ánh sáng.

* Tổ chức hoạt động:

* Tổ chức hoạt động:

3- Hồi tĩnh: Cho trẻ chơi trò chơi "Gieo hạt" 1 lần, sau đó cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 1- 2 vòng. kiểm tra VS.
* VĐTN: Trẻ tập trên nền nhạc

1- Khởi động: Cho trẻ đi thành vòng tròn, đi các kiểu đi - chạy - tách hàng theo tổ

2- Trọng động: Trẻ tập theo nhạc mỗi động tác 4 lần x 8 nhịp.

Thời gian thực hiện chủ đề lớn: 4 tuần. Từ ngày 22/12 /2025 đến ngày 16/ 01/2026
Tuần I:  Từ ngày 22 tháng 12 đến 26 tháng 12  năm 2025

 Con thích chơi góc nào? Con thích chơi với bạn nào? cô giới thiệu góc 

* GV dạy sáng: Lò Thị Phong                             * Chiều: Đặng Lan   

Thứ 5 Thứ 6

dùng cá nhân, cô trao đổi với phụ huynh về các mặt hoạt động của trẻ. trò chuyện về chủ đề nhánh

chơi. Trẻ về các góc chơi.

giới thiệu công trình xây dựng. Cô nhận xét và trẻ thu dọn  đdđc

 kiểm diện.

Thứ 4



* Nội dung: * Mục tiêu
   - Hô hấp: Gà gáy sáng  - Trẻ biết tập các động tác theo cô
- Tay: Co và duỗi từng tay kết hợp kiễng  - Đội hình đội ngũ phát triển cơ bắp….
chân  - Trẻ có ý thức tập luyện
- Lưng:Nghiêng người sang 2 bên kết hợp  *Chuẩn bị
tay chống hông,chân bước sang phải,sang trái  - Sân tập bằng phẳng
- Chân: Nhảy lên, đưa 2 chân sang ngang  - Hoa cài tay, xắc xô, đài...

THỂ DỤC LQCC
 Đi nối bàn chân tiến lùi LQCC: i, t, c

Trò chơi vận động: Chuyền bóng
Đồng chí: Trần Thị Thúy Hằng dạy thay

* Nội dung: * Mục tiêu
- Góc XD: Xây  trang trại chăn nuôi  - Trẻ biết gài thẻ về góc chơi, biết sử dụng 
- Góc PV: Gia đình, bác sỹ đồ dùng đồ chơi để xây trang trại chăn nuôi
- Góc HT: Xem sách tranh ảnh làm sách về thể hiện được vai chơi bác sỹ, gđ. Biết xem
 con vật nuôi trong GĐ sách tranh ảnh làm sách con vật nuôi… cs…
- Góc TN: Chăm sóc cây, in hình các con  - Chơi theo nhóm, liên kết nhóm chơi
 vật trên cát, chơi các con vật chìm nổi  - Trẻ chơi đoàn kết, lấy và cất đồ dùng

 đồ chơi đúng nơi quy định.

  TCM: Bắt cá  - Hoạt động thư viện
 - Chơi tự do ở các góc  - Chơi tự do ở các góc
 - Nêu gương cuối ngày  - Nêu gương cuối ngày

 sáng. Cô bao quát giấc ngủ của trẻ để kịp

 động viên nhắc nhở trẻ không làm vãi cơm, thức ăn ra bàn Ăn xong nhắc trẻ xếp bát thìa
 - Cô chuẩn bị bát thìa, cùng trẻ kê bàn ghế, cô trò  chuyện với trẻ về ích lợi của một số  

Chơi 
hoạt 

động ở 
các góc

40 - 50 
phút

Ăn trưa 60 - 70 
phút

Ngủ trưa
140 - 
150 
phút

- Cô kê phản ngủ cho trẻ, trẻ cùng cô lấy gối, phòng ngủ thoáng mát, trước khi ngủ

Trả trẻ 60 - 70 
phút

Chơi, hoạt 
động theo 

ý thích

Ăn phụ 20 - 30 
phút

70 - 80 
phút

chèo thuyền, kéo cưa lửa xẻ), trò chuyện, hát, sau đó cho trẻ cất chăn gối vào đúng nơi 

 dùng vào nơi quy định, rửa tay, lau miệng, uống nước, đi vệ sinh.
 - Cô kê bàn ghế, chuẩn bị ca cốc, bát thìa, chia thức ăn cho trẻ, giới thiệu món ăn, trẻ mời   

 trẻ về cô nhắc trẻ chào cô, chào các bạn, cô trao đổi với phụ huynh về các mặt hoạt động của trẻ ở lớp
 - Cô cho trẻ xem tranh ảnh, chơi tự do với đồ chơi ở các góc, trẻ thu dọn đồ chơi, 

Thể dục 
buổi sáng

 - Cô đón trẻ vào lớp vui vẻ, niềm nở, thân thiện, nhắc nhở trẻ thói quen chào hỏi lễ phép với 

Chơi 
ngoài 
trời

Hoạt 
động học

30 - 40 
phút

 - Tham quan và cùng nhau chăm sóc vườn hoa, cây cảnh
 - Chơi TCVĐ - DG: Dung dăng dung dẻ, kéo co, mèo đuổi chuột, Nu na nu nống, Cáo         

30 - 40 
phút

Đón trẻ, 
chơi

80 - 90 
phút

Thứ 2 Thứ 3

 - Chơi các trò chơi đóng vai như Chợ quê, thư viện xanh cuả bé

về  động vật nuôi trong gia đình. Trẻ tự chọn đồ chơi và chơi theo ý thích, chơi xong cất đồ                  nơi quy 

CHỦ ĐỀ:NHỮNG CON VẬT BÉ YÊU 
CHỦ ĐỀ NHÁNH: ĐỘNG VẬT NUÔI TRONG GIA ĐÌNH

Nội dung Thời 
gian



TOÁN TẠO HÌNH
Củng cố nhận biết số lượng  NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH Những con vật bé yêu

trong phạm vi 9. Nhận biết số 9 EDF

*Chuẩn bị
- Góc XD: Gạch, nút nhựa, khối nút….
-Góc PV: Đồ dùng đồ chơi gia đình,
bác sỹ
- Góc HT: Sách, tranh ảnh…
- Góc TN: Chậu cây, bình tưới 
cây, cát sỏi, vật chìm nổi.

 quy  định, đi vệ sinh.
trước khi ăn, động viên nhắc nhở trẻ không làm rơi vãi thức ăn. Ăn xong nhắc trẻ cất đồ 

 - Hoạt động phòng âm nhạc  - Ôn chữ cái, chữ số đã học
 - Chơi tự do ở các góc NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH  - Chơi tự do ở các góc
 - Nêu gương cuối ngày  - Nêu gương cuối tuần

* Tổ chức hoạt động:

 Con thích chơi góc nào? Con thích chơi với bạn nào? Nói nội quy của lớp

, ghế vào nơi quy định, rửa tay, lau miệng, uống nước, đi vệ sinh

giới thiệu công trình xây dựng. Cô nhận xét và trẻ thu dọn đồ dùng đồ chơi

* Cô cùng trẻ trò chuyện về chủ đề, cô giới thiệu các góc chơi,

 thời xử lý các tình huống xảy ra khi trẻ ngủ. Trẻ ngủ dậy cho trẻ chơi 1 trò chơi  nhẹ nhàng( Nu na nu nống,

loại thực phẩm cần có trong bữa ăn. Cô giới thiệu các món ăn, trẻ mời trước khi ăn

cô mở các bài hát ru cho trẻ dễ đi vào giấc ngủ. Khi trẻ ngủ cô đóng bớt cửa  lại vừa đủ độ

của trẻ ở lớp.
vệ sinh, chỉnh sửa lại trang phục gọn gàng, chờ bố mẹ đón.

2- Trọng động: Trẻ tập theo nhạc mỗi động tác 4 lần x 8 nhịp.

3- Hồi tĩnh: Cho trẻ chơi TC:"Cỏ thấp cây cao" 1 lần, sau đó cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 1- 2 vòng. kiểm tra VS.
* VĐTN: Trẻ tập trên nền nhạc

* Tổ chức hoạt động:
1- Khởi động: Cho trẻ đi thành vòng tròn, đi các kiểu đi - chạy - tách hàng theo tổ

Thứ 6

 và thỏ, mèo và chim sẻ, bắt bướm, gieo hạt

* GV dạy sáng: Đặng Lan                                * Chiều: Lò Thị Phong

Thứ 4

bố mẹ và các bạn, nhắc nhở trẻ cất đồ dùng cá nhân theo đúng ký hiệu. Cho trẻ xem tranh ảnh, trò chuyện về
 chơi đúng nơi qui định. Điểm danh trẻ theo sổ kiểm diện

Thứ 5

trong khi tham gia chơi. Trẻ về các góc chơi.
* Trẻ thỏa thuận và phân vai chơi, lấy đồ dùng đồ chơi ra trong quá trình 
 trẻ chơi cô bao quát, nhắc nhở trẻ, trẻ liên kết các góc.
* Cô cho trẻ nhận xét nhóm chơi, cho trẻ thăm quan góc xây dựng, trẻ 

Thời gian thực hiện chủ đề lớn: 4 tuần. Từ ngày 22/12 /2025 đến ngày 16/ 01/2026
Tuần  II:  Từ ngày 29 tháng 12 đến 02 tháng 01 năm 2026



* Nội dung: * Mục tiêu
   - Hô hấp: Gà gáy sáng  - Trẻ biết tập các động tác theo cô
- Tay: Co và duỗi từng tay kết hợp kiễng  - Đội hình đội ngũ phát triển cơ bắp….
chân  - Trẻ có ý thức tập luyện
- Lưng:Nghiêng người sang 2 bên kết hợp  *Chuẩn bị
tay chống hông,chân bước sang phải,sang trái - Sân tập bằng phẳng
- Chân: Nhảy lên, đưa 2 chân sang ngang  - Hoa cài tay, xắc xô, đài...

THỂ DỤC TẠO HÌNH
Trèo lên xuống 7 gióng thang. Nặn 1 số con vật sống trong rừng

Trò chơi vận động: Chạy tiếp sức

 - Chơi TCVĐ - DG: Chim bay, Gieo hạt, Lộn cầu vồng, Kéo co, Bắt bướm ,Cáo và  thỏ, 

* Nội dung: * Mục tiêu
- Góc XD: Xây vườn bách thú  - Trẻ biết về góc chơi lấy đồ dùng đồ chơi
- Góc PV: Gia đình, bác sỹ  xây ao cá. Biết chơi về gia đình, bác sỹ
- Góc TH: Vẽ, tô màu, cắt dán, in hình bằng Vẽ, tô màu, cắt dán, in hình, làm an bum,…..
màu nước, làm an bum 1 số con vật … rừng chăm sóc cây, chơi với sỏi, cát,nước,in hình…
- Góc TN: Chăm sóc cây, chơi với sỏi, cát,  - Chơi theo nhóm, liên kết nhóm chơi
nước, in hình con cá trên cát  - Trẻ chơi đoàn kết, lấy và cất đồ dùng

 đồ chơi đúng nơi quy định.

thấp, cây cao), trò chuyện, hát, sau đó cho trẻ cất chăn gối vào đúng nơi quy định,            
 - Kê bàn ghế, chuẩn bị ca cốc, bát thìa, chia thức ăn cho trẻ, giới thiệu món ăn, trẻ mời 

  TCM: Gia đình gấu  - Hoạt động thư viện
Đồng chí: Trần Thị Thúy Hằng dạy thay  - Chơi tự do ở các góc

 - Nêu gương cuối ngày
 - Trò chuyện với trẻ về bảo vệ các con vật. TCTV: Bảo vệ môi trường , chơi với đồ chơi 
 Trẻ chào cô, chào các bạn, cô trao đổi với phụ huynh về các mặt hoạt động của trẻ ở lớp.

Hoạt 
động học

30 - 40 
phút

Ăn trưa
60 - 70 

phút

Chơi 
hoạt 

động ở 
các góc

40 - 50 
phút

20 - 30 
phút  đồ  dùng vào nơi quy định, rửa tay, lau miệng, uống nước, đi vệ sinh.

Ngủ trưa
140 - 
150 
phút

 - Trẻ cùng cô kê phản ngủ, trẻ lấy gối sắp xếp gọn gàng, phòng ngủ thoáng mát, trước 

Trả trẻ
60 - 70 

phút

Chơi, hoạt 
động theo 

ý thích

70 - 80 
phút

 sáng cho trẻ. Cô bao quát giấc ngủ của trẻ để kịp

 - Cô cùng trẻ kê bàn ghế, chuẩn bị bát thìa. Cho trẻ vệ sinh rửa tay, rửa mặt, Cho trẻ  
 món ăn, Trẻ mời trước khi ăn, động viên nhắc nhở trẻ không làm vãi cơm, thức ăn ra bàn

Ăn phụ

Chơi 
ngoài 
trời

30 - 40 
phút

 - Tham quan các khu vực xung quanh trường

  -Tham gia nhặt lá rơi, lau lá, tưới cây, nhổ cỏ

Thể dục 
buổi sáng

Đón trẻ, 
chơi

80 - 90 
phút

 - Cô đón trẻ vào lớp vui vẻ, niềm nở, thân thiện,nhắc nhở trẻ thói quen chào hỏi lễ phép với  
  hợp không an toàn như khi bị con vật tấn công. Trẻ chơi tự do ở các góc, trẻ thu dọn đồ                     

CHỦ ĐỀ:NHỮNG CON VẬT BÉ YÊU 
CHỦ ĐỀ NHÁNH: ĐỘNG VẬT SỐNG TRONG RỪNG

Nội dung Thời 
gian

Thứ 2 Thứ 3



 TOÁN ÂM NHẠC VĂN HỌC
Gộp tách một nhóm có 9 đối NDTT: VTTLC: Chim chích bông Truyện: Chú dê đen
đối tượng thành 2 nhóm  nhỏ NDKH: NH- NN: Bắc Kim Thang

bằng các cách khác nhau TC: Nhảy với giấy

 Đi guốc dây, Nhảy bao bố

*Chuẩn bị
 - Góc XD: Gạch, nút nhựa, khối… *  Cô cùng trẻ chơi trò chơi"Lăn bóng ", cô giới thiệu các góc chơi, Con 
 - Góc PV: Đồ dùng ,đồ chơi gia 
đình, bán hàng  Trẻ về  các góc chơi.
- Góc TH: Giấy A4, sáp màu, các * Trẻ thỏa thuận và phân vai chơi, lấy đồ dùng đồ chơi ra trong quá trình 
con vật rỗng dấu …  trẻ chơi cô bao quát, nhắc nhở trẻ, trẻ liên kết các góc.
- Góc TN: Chậu cây, bình tưới cây * Cô cho trẻ nhận xét nhóm chơi, cho trẻ thăm quan góc xây dựng, trẻ 
giẻ lau,các con vật bằng nhựa…

  đi vệ sinh.
 trước khi ăn, động viên nhắc nhở trẻ không làm rơi vãi thức ăn. Ăn xong nhắc trẻ cất 

 - Hoạt động phòng âm nhạc  - Hoạt động phòng kisdmart  - Làm vở tập toán
 - Chơi tự do ở các góc  - Chơi tự do ở các góc  - Chơi tự do ở các góc
 - Nêu gương cuối ngày  - Nêu gương cuối ngày  - Nêu gương cuối tuần

đi vệ sinh đúng nơi quy định. Cô chia thức ăn cho trẻ, cô giới thiệu 
Ăn xong nhắc trẻ xếp bát thìa, ghế vào nơi quy định, rửa tay, lau miệng, uống nước, đi vệ sinh

 tình hình sức khỏe của trẻ ở trường.  

khi ngủ cô kể chuyện cho trẻ dễ đi vào giấc ngủ. Khi trẻ ngủ cô đóng bớt cửa  lại vừa đủ độ
 thời xử lý các tình huống xảy ra khi trẻ ngủ. Trẻ ngủ dậy cho trẻ chơi 1 trò chơi  nhẹ nhàng( Chim bay, Cỏ 

ở các góc. Đến giờ đón cho trẻ đi vệ sinh chỉnh sửa lại trang phục gọn gàng, chải tóc..

3- Hồi tĩnh: Cho trẻ chơi trò chơi "Chim bay cò bay" 1 lần, cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 1- 2 vòng. kiểm tra VS.
* VĐTN: Trẻ tập trên nền nhạc

2- Trọng động: Trẻ tập theo nhạc mỗi động tác 4 lần x 8 nhịp.

Thứ 5 Thứ 6

* Tổ chức hoạt động:

 thích chơi góc nào? Nói nguyện vọng của mình trong buổi chơi.

giới thiệu công trình xây dựng. Cô nhận xét và trẻ thu dọn đồ dùng đồ chơi

* Tổ chức hoạt động:
1- Khởi động: Cho trẻ đi thành vòng tròn, đi các kiểu đi - chạy - tách hàng theo tổ

bố mẹ và các bạn, nhắc nhở trẻ cất đồ dùng cá nhân theo đúng ký hiệu. Cô trò chuyện với trẻ về 1 số trường
  chơi cất đúng nơi quy định. định vệ sinh vào lớp . Điểm danh trẻ theo sổ kiểm diện.

Thời gian thực hiện chủ đề lớn: 4 tuần. Từ ngày 22/12 /2025 đến ngày 16/ 01/2026
Tuần III:  Từ ngày 05 tháng 01 đến 09 tháng 01 năm 2026
* GV dạy sáng: Lò Thị Phong                             * Chiều: Đặng Lan   

Thứ 4



* Nội dung: * Mục tiêu
   - Hô hấp: Gà gáy sáng  - Trẻ biết tập các động tác theo cô
- Tay: Co và duỗi từng tay kết hợp kiễng  - Đội hình đội ngũ phát triển cơ bắp….
chân  - Trẻ có ý thức tập luyện
- Lưng:Nghiêng người sang 2 bên kết hợp  *Chuẩn bị
tay chống hông,chân bước sang phải,sang trái - Sân tập bằng phẳng
- Chân: Nhảy lên, đưa 2 chân sang ngang  - Hoa cài tay, xắc xô, đài...

THỂ DỤC LQCC
 Ném xa bằng 2 tay  Tập tô chữ cái: i, t, c

TCVĐ: Chó sói xấu tính
Đồng chí: Trần Thị Thúy Hằng day thay

* Nội dung: * Mục tiêu
- Góc XD: Xây ao cá  - Trẻ biết về góc chơi lấy đồ dùng đồ chơi
 - Góc PV: Bán hàng, GĐ  xây vườn bách thú. Biết thể hiện vai chơi 
- Góc TH: Làm các con vật bằng lá cây, Biết làm các con vật bằng lá cây,bằng rơm
bằng rơm Biết chăm sóc cây, chơi với cát, sỏi, nước…
- Góc TN: Chăm sóc cây, chơi với sỏi,  - Chơi theo nhóm, liên kết nhóm chơi
cát, nước  - Trẻ chơi đoàn kết, lấy và cất đồ dùng

 đồ chơi đúng nơi quy định.

  TCM: Tôm cua cá thi tài  - Hoạt động thư viện
 - Chơi tự do ở các góc  - Chơi tự do ở các góc
 - Nêu gương cuối ngày  - Nêu gương cuối ngày

 - Chơi các TCVĐ - DG: Chuyền bóng, nhảy bao bố,  Sói và thỏ, Nu na nu nống , bóng bay, 

 Sâu răng. Trẻ tự chọn đồ chơi và chơi theo ý thích, chơi xong cất đồ chơi đúng nơi qui    
 - Cô đón trẻ vào lớp vui vẻ, niềm nở, thân thiện, nhắc nhở trẻ thói quen chào hỏi lễ phép với 

 món ăn, Trẻ mời trước khi ăn, động viên nhắc nhở trẻ không làm vãi cơm, thức ăn ra bàn

CHỦ ĐỀ:NHỮNG CON VẬT BÉ YÊU 
CHỦ ĐỀ NHÁNH: ĐỘNG VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC

Nội dung Thời 
gian Thứ 3Thứ 2

 - Quan sát sự thay đổi của một số cây hoa, cây cảnh xung quanh trường

80 - 90 
phút

30 - 40 
phút

- Chơi với các thiết bị đồ chơi ngoài trời như đu quay, cầu trượt, xích đu, bấp bênh,

 - Kê bàn ghế, chuẩn bị ca cốc, bát thìa, chia thức ăn cho trẻ, giới thiệu món ăn, trẻ mời 

Đón trẻ, 
chơi

cô trao đổi với phụ huynh về các mặt hoạt động của trẻ ở lớp.
 - Cô cho trẻ xem tranh ảnh, chơi tự do với đồ chơi ở các góc,trẻ thu dọn đồ chơi             

 trò chuyện, hát, sau đó cho trẻ cất chăn gối vào đúng nơi quy định, đi vệ sinh.

Ăn phụ

 sáng cho trẻ. Cô bao quát giấc ngủ của trẻ 

Thể dục 
buổi sáng

Chơi 
ngoài 
trời

Hoạt 
động học

30 - 40 
phút

Ngủ trưa
140 - 
150 
phút

20 - 30 
phút  đồ  dùng vào nơi quy định, rửa tay, lau miệng, uống nước, đi vệ sinh.

Trả trẻ 60 - 70 
phút

 - Trẻ cùng cô kê phản ngủ, trẻ lấy gối sắp xếp gọn gàng, phòng ngủ thoáng mát, trước 

Chơi 
hoạt 

động ở 
các góc

40 - 50 
phút

60 - 70 
phút

 - Cô cùng trẻ kê bàn ghế, chuẩn bị bát thìa. Cho trẻ vệ sinh rửa tay, rửa mặt, Cho trẻ  Ăn trưa

Chơi, hoạt 
động theo 

ý thích

70 - 80 
phút



KPKH ÂM NHẠC VĂN HỌC
Trò chuyện một số con vật NDTT: NHNN: Lý con sáo sang sông Thơ: Nàng tiên ốc

sống dưới nước NDKH: VTTN: Con cua
TC : Nhảy với giấy

 cây cao cỏ thấp, gieo hạt.. 
  ống  dài, nhà bóng
*Chuẩn bị
 - Góc XD: Gạch, nút nhựa, khối… * Cô cùng trẻ chơi trò chơi " Tặng quà" trò chuyện về chủ đề, cô giới
 - Góc PV: Đồ dùng đồ chơi về 
gia đình, đồ chơi bán hàng… nội quy của lớp khi tham gia vào các góc chơi. Trẻ về góc chơi.
- Góc TH: Kéo, len, lá cây, rơm.. * Trẻ thỏa thuận và phân vai chơi, lấy đồ dùng đồ chơi ra trong quá trình 
 .'- Góc TN: Chậu cây, bình tưới cây trẻ chơi cô bao quát, nhắc nhở trẻ, trẻ liên kết các góc.
giẻ lau, màu nước. * Cô cho trẻ nhận xét nhóm chơi, cho trẻ thăm quan góc xây dựng, trẻ 

 trước khi ăn, động viên nhắc nhở trẻ không làm rơi vãi thức ăn. Ăn xong nhắc trẻ cất 

 - Hoạt động phòng âm nhạc  - Hoạt động phòng kisdmart  - Ôn chữ cái, chữ số đã học
 - Chơi tự do ở các góc  - Chơi tự do ở các góc  - Chơi tự do ở các góc
 - Nêu gương cuối ngày  - Nêu gương cuối ngày  - Nêu gương cuối tuần

Thứ 5Thứ 4

Ăn xong nhắc trẻ xếp bát thìa, ghế vào nơi quy định, rửa tay, lau miệng, uống nước, đi vệ sinh

Thời gian thực hiện chủ đề lớn: 4 tuần. Từ ngày 22/12 /2025 đến ngày 16/ 01/2026
Tuần IV:  Từ ngày 12 tháng 01  đến 16 tháng 01 năm 2026
* GV dạy sáng: Đặng Lan                                * Chiều: Lò Thị Phong

Thứ 6

bố mẹ và các bạn, nhắc nhở trẻ cất đồ dùng cá nhân theo đúng ký hiệu. Trò chuyện về 1 số bệnh tật. TCTV: 

2- Trọng động: Trẻ tập theo nhạc mỗi động tác 4 lần x 8 nhịp.

đi vệ sinh đúng nơi quy định. Cô chia thức ăn cho trẻ, cô giới thiệu 
giới thiệu công trình xây dựng. Cô nhận xét và trẻ thu dọn đồ dùng đồ chơi

định vệ sinh vào lớp  .Điểm danh trẻ theo sổ kiểm diện.

* Tổ chức hoạt động:

* Tổ chức hoạt động:
1- Khởi động: Cho trẻ đi thành vòng tròn, đi các kiểu đi - chạy - tách hàng theo tổ

3- Hồi tĩnh: Cho trẻ chơi trò chơi " Cỏ thấp cây cao" 1 lần, cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 1- 2 vòng. kiểm tra VS.

khi ngủ cô kể chuyện cho trẻ dễ đi vào giấc ngủ. Khi trẻ ngủ cô đóng bớt cửa  lại vừa đủ độ

thiệu các góc chơi, Con thích chơi góc nào? Chơi với bạn nào? Cô nói 

  Trẻ ngủ dậy cho trẻ chơi 1 trò chơi  nhẹ nhàng ( Tập tầm vông, con muỗi, kéo cưa lừa xẻ….)

Trẻ vệ sinh, chỉnh sửa lại trang phục gọn gàng, chờ bố mẹ đón.  trẻ về  cô nhắc trẻ  chào cô, chào các bạn,

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thu Hường
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